
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
TRƯỜNG ĐH. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỚP SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA 2023

Mã lớp Ngành Từ MSSV Đến MSSV
DK01 Toán - Tin học 23110001 23110130

DK02
Toán - Tin học 23110131 hết

Khoa học dữ liệu 23280001 23280037

DK03
Khoa học dữ liệu 23280038 hết

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 23120001 23120062
DK04 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 23120063 23120194
DK05 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 23120195 23120317

DK06
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 23120318 hết

Trí tuệ nhân tạo 23122001 23122026

DK07
Trí tuệ nhân tạo 23122027 hết

Hóa học 23140001 23140103
DK08 Hóa học 23140104 23140230

DK09
Hoá học 23140231 hết
Sinh học 23150001 23150095

DK10
Sinh học 23150096 hết

Công nghệ sinh học 23180001 23180010
DK11 Công nghệ sinh học 23180011 23180138

DK12

Công nghệ sinh học 23180139 hết
Địa chất học 23160001 hết

Kỹ thuật địa chất 23270001 hết
Hải dương học 23210001 23210013

DK13
Hải dương học 23130014 hết
Vật lý y khoa 23260001 hết

Kỹ thuật hạt nhân 23230001 hết
DK14 Vật lý học 23130001 231300125
DK15 Vật lý học 231300126 23130253

DK16
Vật lý học 23130254 hết

Khoa học Vật Liệu 23190001 hết

DK17
Công nghệ vật Liệu 23250001 hết

Quản lý tài nguyên và môi trường 23290001 23290060

DK18
Quản lý tài nguyên và môi trường 23290061 hết

Khoa học Môi trường 23170001 23170099

DK19
Khoa học Môi trường 23170100 hết

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 23220001 hết
Điện tử viễn thông 23200001 23200056

DK20 Điện tử viễn thông 23200057 hết

DK21
Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) 23147001 hết

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) 23247001 hết

DK22

Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) 23157001 hết
Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) 23187001 hết

Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) 23177001 hết
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) 23207001 23207040

DK23 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) 23207041 hết
DK24 Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) 23127001 23127300
DK25 Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) 23127301 hết
DK26 Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) 23125001 hết


